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LỜI GIỚI THIỆU 

Nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo và cung cấp giáo trình, tài liệu học tập của 

nghề công nghệ ô tô  nhóm biên soạn đã thực hiện biên soạn cuốn giáo trình công 

nghệ ô tô dùng cho trình độ trung cấp nghề.  

Giáo trình mô đun sửa chữa và bảo dƣỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và 

bộ phận cố định của động cơ đƣợc biên soạn theo các nguyên tắc: Tính định hƣớng 

thị trƣờng lao động; Tính hệ thống và khoa học; Tính ổn định và linh hoạt; Hƣớng 

tới liên thông, chuẩn đào tạo nghề khu vực và thế giới; Tính hiện đại và sát thực 

với sản xuất. 

        Trong quá trình biên soạn giáo trình nội dung bám sát chƣơng trình khung của 

tổng cục dạy nghề , đồng thời cũng tham khảo nhiều tài liệu của nhiều tác giả.  

Cuốn giáo trình này đƣợc viết với mục tiêu làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên và 

tham khảo cho học sinh. Nhằm nâng cao tính tích cự trong giảng dạy và tƣ duy 

trong học tập của giáo viên và học sinh. 

        Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo 

nhƣng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đƣợc sự đóng góp của đồng 

nghiệp và bạn đọc để cuốn giáo trình đƣợc hoàn chỉnh hơn.   

 

 
 

Bình phƣớc, ngày……tháng……năm 2023 

Tham gia biên soạn  

1. Chủ biên : Nguyễn Văn Cảnh 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN: BẢO DƢỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ 

CẤU TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN VÀ BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH CỦA 

ĐỘNG CƠ 

Mã môn học: MĐ17.TOT 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT Ý NGHĨA VÀ VAI TRÕ CỦA MÔN HỌC/MÔ ĐUN:  

- Vị trí: Mô đun  môn học đƣợc bố trí giảng dạy song song với các môn học/ mô đun 

sau: MH8.TOT, MH9.TOT MH10.TOT, MH11.TOT, MH 12, MĐ13.TOT. 

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

Nhằm đào tạo cho học sinh có đ y đủ kiến thức về cấu tạo, nhiệm vụ để phân 

tích đƣợc hiện tƣợng, nguyên nhân hƣ hỏng của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền. 

Đồng thời có đủ kỹ năng phân định về cấu tạo, tiến hành bảo dƣỡng kiểm tra và 

sửa chữa các hƣ hỏng của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, với việc sử dụng đúng 

và hợp lý dụng cụ, các trang thiết bị đảm bảo đúng yêu c u kỹ thuật, an toàn và đạt 

năng suất cao. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:  

- Về kiến thức: 

 Trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận 

cố định động cơ 

 Phân tích đƣợc hiện tƣợng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày đúng các phƣơng 
pháp kiểm tra, bảo dƣỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ 

phận cố định động cơ 

- Về kỹ năng: 

 Thực hiện đƣợc các công việc: Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dƣỡng và sửa chữa cơ 

cấu trục khuỷu thanh truyền và các bộ phận cố định động cơ đúng quy trình đảm 

bảo yêu c u kỹ thuật và an toàn 

 Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ và thiết bị tháo, lắp, đo kiểm tra trong quá 

trình bảo dƣỡng và sửa chữa 

  Bố trí vị trí làm việc hợp lý và đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

       + Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ  

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 

Số Tên các bài trong mô đun Thời gian 
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TT Tổng 

số 

Lý 

thuyết 
Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thảo 

luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ 

cấu trục khuỷu thanh truyền 10 4 6 0 

2 Bảo dƣỡng bộ phận cố định của và cơ cấu 

trục khuỷu thanh truyền 8 2 6 0 

3 Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ 8 4 4 0 

4 Sửa chữa xy lanh 8 4 4 0 

5 Sửa chữa nhóm pít tông 8 2 5 1 

6 Sửa chữa nhóm thanh truyền 8 2 6 0 

7 Sửa chữa nhóm trục khuỷu 10 2 6 2 

  Cộng:  60 20 37 3 
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BÀI 1: THÁO LẮP NHẬN DẠNG BỘ PHẬN CỐ ĐỊNH VÀ CƠ CẤU 

TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN 

MÃ BÀI: MĐ17.TOT - 01 

 

    ti u  

- Trình bày đúng nhiệm vụ, cấu tạo chung, lực tác dụng lên thân máy, nắp máy và cơ cấu trục 

khuỷu thanh truyền 

- Tháo lắp bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền đúng quy trình, quy phạm và 

đúng yêu c u kỹ thuật 

- Nhận dạng đúng các chi tiết của bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô 

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

   i  ung    

1. Nhiệm v    êu c u và ph n  o i 

 . Nhiệm v  

- Biến chuyển động quay của trục khuỷu thành chuyển động tịnh tiến của pittông (trong 

kỳ không sinh công) 

- Biến chuyển động tịnh tiến của pít tông thành chuyển động quay của trục khuỷu 

(trong kỳ sinh công) 

b. Phân lo i  

- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của động cơ 1, 2,3,4...máy 

- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền của động cơ Wankel  

C. Yêu c u. 

- Đảm bảo độ bền vững, hoạt động tốt trong mọi điều kiện 

2. Đặc điểm cấu t o 

2.1. Bộ phận cố định củ  động cơ 

2.1.1.Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o của nắp máy. 

a. Nhiệm v  

• Đậy kín lỗ xilanh. 

• Cựng với đỉnh pit tụng và xilanh tạo buồng cháy 

•  Làm giá đỡ cho một số chi tiết khác nhƣ xu páp đũn gánh, bugi (động cơ 

xăng), vòi phun ( động cơ điezen ), ống hút, ống xã  

b. Điều kiện  àm việc 
Chịu tác dụng của nhiệt độ cao, bị ăn mòn hóa học. 
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c. Cấu t o 

 

Hình 1.1 Nắp máy 

Vật liệu chế tạo nắp máy hợp kim nhôm hoặc gang xám. Hợp kim nhôm truyền 

nhiệt tốt hơn nhưng giản nở vì nhiệt cao, độ bền cơ học kém, dễ bị cong vênh, 

gang xám truyền nhiệt kém nhƣng giản nở vì nhiệt ít, độ bền cơ học cao ít bị cong 

vênh.  

Nắp máy đƣợc lắp với thân máy nhờ vít cấy. Tùy theo thân máy đúc liền hay đúc 

rời mà nắp cũng đƣợc đúc liền hay đúc rời cho từng xi lanh.  

Trong ph n nắp máy có bố trí buồng cháy, hành dạng buồng cháy phụ thuộc động 

cơ xăng hay động cơ điêzen.  

Trên nắp máy có các lỗ để lắp bugi hoặc vòi phun. Trong có khoang rỗng chứa 

nƣớc làm mát. ở động cơ xu páp treo nắp máy có lỗ dẫn hƣớng xu páp có các cửa 

nạp và cửa xã, phía trên lắp giá đỡ đòn gánh. Để lắp ghép giữa thân máy và nắp 

máy đƣợc chính xác kín khiết, ngời ta dùng điệm nắp máy, chiều d y của điệm tùy 

thuộc vào tỷ số nén của động cơ. Đệm thƣờng làm bằng Amiăng mặt ngoài bọc 

đồng hoặc bọc thép mỏng để tăng độ bền.  

2.1.2.Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o của thân máy 

a. Nhiệm v  

- Làm giá đỡ cho các cụm chi tiết của động cơ 

     - Duy trì áp suất nén của pistong và tiếp nhận áp suất nổ  

b. Ph n  o i :  
    Thân máy có rất nhiều kiểu kết cấu khác nhau nhưng thân máy đƣợc chia ra làm 

hai loại:  

    - Loại đúc rời là loại có các xi lanh đúc riêng theo từng khối rồi ghép lại với 

nhau dùng cho động cơ cỡ lớn.  

    - Loại đúc liền dùng cho tất cả các xi lanh được sử dụng cho động cơ nhỏ và 

vừa  

c. Điều kiện làm việc 
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    - Lực khí thể, 

    - Chịu va đập, rung giật. 

d. Cấu t o:  
    - Mặt trên thân máy có các lỗ để lắp xi - lanh, lỗ tạo thành các ổ đặt xu páp ( đối 

với xu páp đặt ) và các lổ ren để lắp vít cấy để lắp với nắp máy, lỗ nước làm mát.  

 

 

Hình 1.2. Thân máy 

- Mặt bên thân máy có cửa để lắp ống hút, và lỗ để điều chỉnh khe hở nhiệt xu-

páp(loại xu páp đặt). Mặt trƣớc có lỗ thông với bơm nƣớc .  

- Mặt đáy thân máy có các gối đỡ trục khuỷu và các lỗ để bắt với các te trong đó có 

các khoang rỗng chứa nƣớc làm mát và các gân để tăng độ cứng vững.  

- Mặt trƣớc thân máy có lắp hộp bánh răng phân phối, bơm nƣớc.  

- Mặt sau thân máy lắp vỏ bánh đà, ly hợp  

2.1.3. Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o của xy lanh  

a. Nhiệm v  

Cùng với nắp xi lanh và đỉnh pit tông tạo ra một không gian làm thay đổi thể  

tích xi lanh trong suốt quá trình hoạt động của động cơ . Xi lanh tản nhiệt cho 

nước hoặc không khí để làm mát bảo vệ d u và mặt gương xi lanh 

b. Điều kiện làm việc 

- Nhiệt độ cao, 

- Lực khí cháy, 

-  Chịu ma sát lớn. chịu sự ăn mòn hoá học 
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c. Ph n  o i :  
- Dựa vào sự tồn tại của ống lót (sơ mi) chia thành: Xi lanh có ống lót và xi 

lanh không có ống lót.  

- Dựa vào cách làm mát chia thành xi lanh làm mát bằng nước và xi lanh làm 

mát bằng gió  

d. Cấu t o:  
 

 

Hình 1.3. Xy lanh 

- Vật liệu chế tạo xi lanh là gang xám và hợp kim Crom Niken  

- Loại xi lanh không có ống lót xung quanh xi lanh có áo nước và được đúc liền 

với thân máy  

- Loại xi lanh có ống lót(xơ mi)  loại khô xơ mi được ép vào tiếp xúc với thân máy 

dọc suốt chiều dài xơ mi, xơ mi ướt chỉ tiếp xúc với lổ xi lanh ở ph n đầu và ph n 
thân phía dưới xơ mi  

- Xi lanh của các động cơ làm mát bằng gió khác loại làm mát bằng nước về cấu 

tạo cũng như phưng pháp lắp đặt, mặt ngoài xi lanh này có các lá tản nhiệt làm 

tăng diện tích tản nhiệt cho không khí .  

2.1.4. Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o của các te. 

a.  Nhiệm v  

Dùng để chứa d u bôi trơn động cơ và che kín ph n dƣới động cơ. 

b. Ph n  o i :  
 Có hai loại:  

- Loại dập bằng thép mỏng dùng cho động cơ xăng  

- Loại đúc bằng gang xám hoặc hợp kim nhôm dùng cho động cơ điêzen.  

c. Điều kiện làm việc 

   - Chiu nhiệt độ cao 

d. Cấu t o: 
Các te đƣợc làm bằng gang, và dập bằng thép tấm hay bằng hợp kim nhôm  
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Các te được lắp với thân máy bằng bu lông, giữa chúng có đệm để bao kín d u bôi 

trơn và đợc dập bằng thép tấm hoặc đợc đúc bằng gang. Các te chia làm 3 ngăn, 

ngăn giữa sâu hơn hai ngăn bên để khi máy chạy trên đường dốc d u không bị 

dồn về một phía tại vị trí thấp nhất có nút xã d u, trong có ngăn nam châm để hút 

các mạt kim loại trong d u.  

 

 

Hình 1.4. Các te 

2.2. Bộ phận chuyển động củ  động cơ. 

2.2.1 Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o của pít tông. 

a. Nhiệm v  

- Kết hợp với nắp máy và xi lanh tạo thành buồng đốt .  

- Nhận và truyền lực của khí cháy qua thanh truyền tới trục khuỷu và ngược lại để 

thực hiện các hành trình: Hút, nén, nổ, xả.  

- Đối với động cơ 2 kỳ pít tông còn làm nhiệm vụ đóng mở cửa hút và cửa xã.  

- Làm giá đỡ cho toàn bộ xéc măng, chốt pít tông  

b. Phân lo i 

Pít tông đỉnh bằng 

Pít tông đỉnh lồi  

Pít tông đỉnh lõm 

c. Cấu t o 

Vật liệu chế tạo thƣờng là :  

- Gang xám, gang hợp kim dùng cho động cơ tốc độ thấp.  
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- Hợp kim nhôm dùng cho động cơ có tốc độ cao, động cơ xăng, loại đặc biệt có 

thể dùng bằng thép.  

Về cấu tạo của pít tông chia thành 3 ph n (đỉnh, đ u, thân)  

Đỉnh pít tông trực tiếp tiếp xúc với nhiệt độ và áp suất cao nên tùy theo yêu câu kết 

cấu của buồng cháy mà đỉnh pít tông có hình dạng khác nhau. Thường có 3 dạng  

+ Đỉnh lồi thƣờng dùng cho động cơ 2 kỳ để hứng dòng khí quét và khí xã.  

+ Đỉnh pít tông lõm làm cho buồng cháy thuận lợi hơn, nhưng dễ hình thành muội 

than ở đáy. Loại này dùng cho động cơ 4 kỳ điêzen.  

+ Đỉnh pít tông bằng dùng cho động cơ xăng 4kỳ để tăng độ cứng và tỏa nhiệt tốt. 

Mặt  trong của pít tông có các gân để tăng độ cứng vững, trên đỉnh pít tông có ghi 

ký hiệu nhóm kích thước và có dấu để chỉ cách lắp .  

 

Hình 1.5. Đỉnh pít tông 

- Đ u pít tông có xẻ rảnh để lắp xéc măng hơi và xéc măng d u đối với rãnh xéc 

măng d u có khoan lỗ hoặc xẻ rãnh để đ u từ ngoài vào trong pít tông, ph n đ u 

pít tông thường nhỏ hơn ph n thân(độ côn) để đảm bảo độ giản nở vì nhiệt  

 

Hình 1.6. Đ u pít tông 

- Thân pít tông là ph n dẫn hướng cho pít tông chuyển động ở ngang thân có 

khoan lỗ để lắp chốt pít tông. Để đề phòng giản nở vì nhiệt trên thân pít tông có xẻ 

rãnh để đề phòng nở (đối với động cơ xăng) và có dạng hình ô van.  
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Hình 1.7. Thân và chốt pít tông 

2.2.2  Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o củ  xéc măng 

2.2.2.1. Xéc măng khí 

a. Nhiệm v  

Nhịêm vụ làm kín khoang làm việc của xilanh không cho lọt khí xuống các-te. 

Dẫn d u bôi trơn lên pít tông và xi lanh 

b. Cấu t o củ  xéc măng khí.  
Xéc măng được chế tạo bằng gang hợp kim, Niken, vonfram, Crom  

Xéc măng khí có các dạng sau:  

- Tiết diện hình chữ nhật loại này đơn giản dể chế tạo nhưng khẵ năng bao kín 

kém.  

- Tiết diện không đối xứng, loại này độ bao kín tốt , miệng xéc măng được cắt theo 

nhiều kiểu khác nhau 

+ Miệng cắt thẳng, loại này đơn giản dễ chế tạo nhưng dễ lọt khí lọt d u  

+ Miệng cắt thẳng lõm ở phía trên  

+ Mặt cắt vát 30 độ loại này ít lọt khí nên được sử dụng tương đối nhiều  

+ Mặt cắt xếp chồng khẵ năng bao kín buồng cháy tốt nhưng chế tạo khó nên ít 

dùng  

2.2.2.2.Xéc măng d u 

a. Nhiệm v  
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- Bao kín buồng cháy, ngăn không cho d u bôi trơn từ dƣới các te sục lên buồng 

cháy , 

-  Gạt d u xuống các te. 

b. Cấu t o củ  xéc măng d u.  

Dùng để gạt d u không cho d u lọt lên buồng cháy đồng thời phân bố điều một lớp 

d u mỏng trên thành xi lanh để bôi trơn. Xéc măng d u dày hơn xéc măng hơi, trên 

có rãnh để thoát d u. Trên một số động cơ để tăng lực tỳ phía dưới xéc măng có 

lắp vòng đàn hồi để xộc măng tì sát vào thành xi lanh  

2.2.3  Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o của chốt pít tông. 

a. Nhiệm v  

- Bản lề nối pit tông với đ u nhỏ thanh truyền. 

- Có hình trụ rỗng 

b. Cấu t o:  

Đƣợc làm bằng vật liệu thộp tốt mặt ngoài đƣợc tôi bằng dòng điện cao t n hoặc 

thấm các bon bề mặt để tăng độ cứng. Mặt ngoài thấm than chiều dày 0.5-2mm 

hoặc đợc tôi mặt ngoài sâu 1-1.5mm đối với thép hàm lợng các bon cao. Chốt pít 

tông có dạng hình trụ tròn .  

- Các phƣơng pháp lắp ghép chốt pít tông 

+ Lắp cố định chốt với pít tông còn đ u nhỏ thanh truyền lắp lỏng  

+ Cố định chốt với đ u nhỏ còn 2 đ u lắp lỏng  

+ Lắp lỏng giữa chốt và lỗ thanh truyền giữa chốt với pít tông  

Đối với chốt pít tông nhôm dùng kiểu chốt trôi(lắp lỏng) vì khi pít tông làm việc ở 

nhiệt độ cao sẽ giản nở vì nhiệt vì vậy lắp kiểu này tránh pít tông bị bó kẹt với 

chốt.  
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Hình 1.8. Chốt pít tông 

2.2.4 Nhiệm v  , phân lo i và cấu t o của thanh truyền. 

a. Nhiệm v  

•    Nối pít tông với trục khủyu, truyền và biến chuyển động tịnh tiến của pít 

tông thành chuyển động quay cho trục khủyu. 

b. Cấu t o. 

Thanh truyền được làm bằng thép các bon tốt hoặc thép hợp kim.  

Thanh truyền được chia làm 3 ph n: 

 

Hình 1.9. Thanh truyền 
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- Đ u nhỏ lắp với chốt pít tông bên trong có bạc đồng, phía trên có lỗ d u để bôi 

trơn cho bạc. Bạc được ép chặt vào đ u nhỏ thanh truyền và được doa lại chính 

xác.  

- Thân thanh truyền dùng để nối đ u nhỏ với đ u to có tiết diện hình chữ I để tăng 

độ cứng vững, tiết kiệm vật liệu và giảm trọng lượng . Để bôi trơn cho đ u nhỏ 

trong thân thanh truyền có khoan lỗ d u  

- Đ u to th nh tru ền :  

Nối với cổ biên gồm 2 nữa, nữa trên liền với thân nữa dưới đợc chế tạo rời phía 

trong có bạc làm bằng thép rồi tráng bằng lớp hợp kim đồng, trong bạc có rãnh 

chứa d u.Giữa các nữa đ u to nối với nhau bằng bu lông. Để chống xoay bạc mỗi 

nữa bạc có dập gờ để định vị khớp với rãnh ở đ u to thanh truyền  

2.2.5 Nhiệm v    ph n  o i và cấu t o củ  b c  ót. 
a. Nhiệm vụ: 

Bạc lót có nhiệm vụ là đỡ và bảo vệ trục tránh bị mài mòn trong quá trình làm 

việc. 

b. Ph n  o i 

ổ đỡ được chia làm 2 loại là loại đúc rời và đúc liền 

- Cấu tạo   

ổ bạc lót thanh truyền được chia làm 2 ph n một nữa được lắp vào thanh truyền 

nữa còn lại được lắp vào ổ trượt thanh truyền . Phía lưng của bạc lót có chốt định 

vị để chống xê dịch trong quá trình làm việc và để xác định vị trí của nó là ở trên 

hay ở dƣới  

Bên trong bạc lót có lỗ và rãnh để dẫn d u bôi trơn cho trục và để đi bôi trơn cho 

các bộ phận khác  

Cấu tạo ổ đỡ gồm một lớp thép làm nền và bề mặt là lớp hợp kim đồng hoặc thiếc 

2.2.6 Nhiệm v    ph n  o i và cấu t o củ  tr c khuỷu. 

 .  Nhiệm v  

Nhận lực của kỳ nổ tác dụng lên đỉnh pít tông truyền qua thanh truyền để biến 

chuyển động tịnh tiến của pít tông thành chuyển động quay của trục khuỷu và 

ngược lại. 

Dẫn động trục cam, bơm nước, máy phát điện. 

Làm giá đỡ lắp bánh đà 

 

b. Cấu t o  
- Trục khuỷu được chế tạo bằng thép tốt hoặc bằng gang chất lượng cao hình dáng 

kích thước trục khuỷu phụ thuộc vào số xi lanh, cách bố trí xi lanh, số kỳ của động 

cơ, và thứ tự làm việc của các xi lanh  

- Trục khuỷu gồm có các ph n sau:  

Đ u trục khuỷu lắp bánh răng dẫn động trục cam, bơm cao áp, lắp bu li dẫn động 

bơm nước, quạt gió, máy phát điện, … đ u mút trục có vấu khởi động để khởi 

động bằng tayquay. 
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Cổ trục khuỷu quay trên bạc hoặc bi và được lắp vào các ổ đỡ trong thân máy các 

cổ trục có cùng một đường kính và nằm trên cùng một đường thẳng  

+ Cổ thanh truyền (cổ biên) lắp với đ u to thanh truyền. Số cổ thanh truyền bằng 

số xi lanh của động cơ , đối với động cơ bố trí xi lanh thẳng hàng hoặc bằng nửa số 

xi lanh đối với động cơ bố trí xi lanh hình chữ V. Đường kính của cổ biên bằnh 

nhau và nhỏ hơn cổ trục khuỷu, để giảm kích thước đ u to thanh truyền. Trong cổ 

thanh truyền có hộp lọc d u ly tâm, có rãnh dẫn d u bôi trơn thông với trục khuỷu. 

+ Má khuỷu là ph n nối giữa cổ khuỷu và cổ biên, má khuỷu có hình dạng ê líp, 

hình tròn, hình chữ nhật. Ph n tiếp giáp giữa má khuỷu và cổ khuỷu có góc lượn. 

+ Đối trọng dùng để giảm tải trọng do lực quán tính ly tâm của các khối không cân 

bằng gây nên. Đối trọng có thể làm liền với má khuỷu hoặc chế rời sau đó dùng bu 

lông để bắt chặt với má khuỷu. 

+ Đuôi trục khuỷu có mặt bích để lắp với bánh đà bằng bu lông, phía trong có vành 

chắn d u hoặc làm bằng ren trái để ngăn d u. 

 
Hình 1.10. Trục khuỷu 

2.2.7 Nhiệm v    ph n  o i và cấu t o củ  bánh đà. 
 . Nhiệm v  

Đảm bảo cho động cơ quay điều, tích trữ năng lợng ở kỳ nổ để cung cấp cho kỳ 

hút, nén, xã. giúp khởi động động cơ dễ dàng.  

b.  Cấu t o :  

Bánh đà có dạng nhƣ một cái mâm nặng ( có quán tính quay lớn ) đƣợc đúc bằng 

gang (động cơ thấp tốc ) hoặc bằng thép có hàm lƣợng các bon thấp (động cơ cao 

tốcTrọng lƣợng bánh đà phụ thuộc vào só xi lanh số kỳ của động cơ và tập trung ở 

vùng vành ngoài để tăng mô men quán tính. Mặt sau của bánh đà là mặt ma sát của 

đĩa ly hợp.  

Mặt sau của bánh đà có một lỗ khoan dùng để xác định vị trí DCT của pít tông số 1 

(đối với động cơ nhiều xi lanh) nhờ một lỗ đối diện trên vỏ bánh đà. Chu vi bánh 

đà có một vòng răng bằng thép đƣợc ép chặt hoặc bắt chặt bằng bu lông vào bánh 

đà. Khi khởi động vành răng sẽ ăn khớp với bánh răng của máy khởi động. 
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3. Qu  trình và  êu c u kỹ thuật tháo   ắp cơ cấu tr c khuỷu th nh tru ền và 

nhóm Piston. 

3.1.   Trình tự tháo: 
 
a. Tháo động cơ ra khỏi xe: 

- Chuẩn bị dụng cụ tháo,lắp. 

- Tháo hết nƣớc làm mát, d u bôi trơn trong động cơ ra. 

- Tháo động cơ ra khỏi xe. 
 
Lƣu ý: Lựa trọn vị trí thích hợp để đặt động cơ trƣớc khi tháo động cơ. 
 
b. Tháo nắp máy: 
 
Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng cho các động cơ 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 3S- FE, 3S-

GE, 3A và một số động cơ khác có cơ cấu phân phối khí truyền động bằng đai 

răng. 
 
Dùng dụng cụ làm sạch, giẻ lau, thiết bị rửa, chất tẩy rửa, máy nén  khí...v.v. để 
làm sạch nắp máy. 
 
Yêu c u làm s ch hết b i bẩn, d u mỡ đảm bảo nắp máy và nơi làm việc 

khô ráo, s ch sẽ. 
 
Tháo các chi tiết và các bộ phận có liên quan đến công việc. 
 
- Tháo các dây cao. 
 
- Tháo bộ chia điện. 
 
-  Gá đỡ động cơ cẩn thận, tháo giá đỡ động cơ ở đ u trục khuỷu và các bộ 

- phận liên quan đến khoảng không gian phía trƣớc động cơ. 

-  Tháo nắp đậy mặt trƣớc trục cam. 
 
- Tháo các nắp đậy mặt trƣớc cơ cấu truyền động dây đai cam 
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Hình 1.11. Tháo mặt bích 

 
Hình 1.12. Quay máy để dấu puly trùng số 0 

Quay trục  khuỷu theo  chiều quay ao  cho  rãnh  khuyết  trên  pu  li ùng với điểm 

0 trên nắp đậy mặt ƣớc của trục khuỷu. 

Kiểm tra dấu của bánh răng cam. Nếu c n thiết thì chúng ta có thể đánh dấu 

trên dây đai để khi lắp lại công việc đƣợc thuận lợi hơn. 

- Nới lỏng bánh căng đai, dùng tuốc nơ vít bẩy bánh căng đai theo chiều nới lỏng 

dây đai và xiết chặt bánh căng đai. 

- Tháo dây đai cam ra khỏi bánh răng cam. 

- Dùng dụng cụ chuyên dùng tháo đai ốc đ u trục cam và tách bánh cam ra 

khỏi trục cam nếu nhƣ thấy c n thiết. Ví dụ nhƣ thay phốt chận d u ở đ u 

trục cam. 
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Hình 1.13. Tháo puly 

 

- Dùng dụng cụ đặc biệt tháo đai ốc đ u trục khuỷu. 

- Dùng cảo tháo pu-li dẫn động đ u trục khuỷu và tháo nắp đậy mặt dƣới. 

- Tháo miếng chận đai cam và lấy dây đai cam ra ngoài. 

 

 
Hình 1.14. Tháo miếng chận đai cam 

- Tháo bánh căng đai. 

- Dùng tuốc nơ vít xeo bánh dẫn động đai ở đ u trục khuỷu ra ngoài. Trong quá 

trình tháo c n chú ý tránh làm hƣ hỏng các chi tiết có liên quan. 

 

  
Hình 1.15. Tháo bánh căng đai và bánh răng dẫn động đai 

 - Tháo nắp đậy trục cam ở trên nắp máy. 


